
STT Họ và tên Khoa - Lớp Email ĐT Bài hát dự thi Ngày fthi

1 Nguyễn Đức Long nguyenduclong2k@gmail.com 0333376438 Màu nước mắt

2 Nguyễn Đình Khang khangsolo321@gmail.com 0968783246 LAlala- soobin hoàng sơn

3 Trịnh Tiến Thuận thuanvh00@gmail.com 0888139677 Cánh hồng phai 

4 Hoàng Đức Duy hoangduy12112k@gmail.com 0983097376 Ánh nắng của anh

5 Nguyễn Trần Nhật nhatnguyentran2000@gmail.com 0987623293 Quê Hương Tôi 

6 Nguyễn văn phương nguyenvanphuongk13@gmail.com 0889274544 Anh khác hay em khác

7 Bùi Thị Bích Ngọc ngocem.h@gmail.com 0926654193 Muộn màng là từ lúc

8 Nguyễn Văn Thắng thangbg94@gmail.com 0946602256 Xin Đừng Hỏi Tại Sao

9 Văn Thế Duy vantheduy444@gmail.com 0915902569 Ôi Trời ơi - Bùi Công Nam 

10 Nguyễn Thị Hoài Thơm hoaithomthui@gmail.com 0388018830 Anh là ai - Phương Ly

11 quách thị thảo quachthao986@gmail.com 0971903237 nếu anh đi

12 Bạch minh hậu bachminhhau@gmail.com 0963657205 Thế giới ảo tình yêu thật

13 Quyền Bình Minh quyenbinhminhnb@gmail.com 0336930873 Lời đắng cho một cuộc tình

14 Nguyễn tiến Đức tienduc16798@gmail.com 0389145353 Nắng ấm quê hương

15 Nguyễn Tuấn Anh anhnguyentuan07@gmail.com 0395501405 Mình yêu nhau từ kiếp nào

16 Hồ Thị Thanh Huyền hothithanhhuyen2000@gmail.com 0817997854 Nơi mình dừng chân 

17 Nguyễn Thành Long 2dot272000@gmail.com 0859055019 Lời yêu em- Hoàng Thái Vũ

18 Nguyễn Thị Việt nguyenviet859620@gmail.com 0357499080 NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ

19 Phan Văn Sơn phanvanson602@gmail.com 0333836136 Lá cờ

20 Lê Thị Quỳnh Trang lequynhtrang21082000@gmail.com 0886639638 Tháng tư là lời nói dối của em

21 Lại Thị Yến Linh yenlinh11a2@gmail.com 0979258057 Hạ Long Biển Nhớ

22 Vũ Minh Hiếu vuminhhieu265@gmail.com 0961781400 Ngắm hoa lệ rơi

23 Nguyễn Bá Việt Hưng hungvs1503@gmail.com 0396265588 phai dấu cuộc tình

24 Tạ Văn Lực luckoy52@gmail.com 0962657124 Ánh nắng của anh

25 nguyễn thị Bích Loan nguyenbichloan130799@gmail.com 0377952869 chưa bao giờ - trung quân

26 Nguyen Thi Phuong
nguyenphuongbn142000@gmail.co

m
0975177627 Gửi Về Quan Họ

27 Nguyen Huyen design8668@gmail.com 0834464335

28 Đinh Thị Hoài Thêu theumama2000@gmail.com 0362890106 Hẹn một mai

29 Lê quang lâm 0981605502l@gmail.com 0981605502 Tổ quốc gọi tên mình

30 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến ngocxuyen02121998@gmail.com 0365988498 Phải chi em biết _Lệ Quyên

31 Nguyễn Thị Khánh Huyền
khanhhuyen040298haui@gmail.co

m
0337171144 Về Hà Tĩnh Người Ơi

32 Đỗ thị thu uyên dothuyenkimv@gmail.com 0395693317 Như những phút ban đầu_ 

33 Tạ Phương Nam namcuongidol@gmail.com 0965842915 Nhà em ở lưng đồi. 

34 Dương Phú Khánh Giakhanhamion@gmail.com 0986295440 Trái Tim Bên Lề or Nơi 

35 Hoàng Thị Trà hoangtra1612@gmail.com 0343610973 Cha và con gái

36 Mai Văn Đạt mt.maibinh111@gmail.com 0983217346 Chưa bao giờ

37 Lý Thị Thanh Thủy thanhthuysp99@gmail.com 0332723466 Tàu anh qua núi

38 nguyễn thanh danh danhtb1234567@gmail.com 0397043300  con cò

39 Dương văn thái thaibac10051970@gmail.com 0328925329 Thương em là điều anh 

40 Phạm Ngọc Giang trankieuthu1999@gmail.com 0333922695 Việt Nam Ơi

41 Trần Thị Thu Thúy tranthuthuy14022000@gmail.com 0838059045 Nơi mình dừng chân

42 Phạm Phan Hồng Thái duythai11082000@gmail.com 0966234475 Chỉ bằng cái gật đầu

43 Trần Văn Lĩnh tranlinhbtha@gmail.com 0353033334 Mình yêu nhau từ kiếp nào

44 Lê Ngọc Hải lengochaiytbg@gmail.com 0384518899 Lá cờ- Tạ Quang Thắng

45 Hoàng Thị Hoa hoahoang1307maknae@gmail.com 0968212741 Rời bỏ

46 Phạm Thị Hải Yến haiyenpham30071999@gmail.com 0372827704 Nếu anh đi

47 Phạm Quang vinh vinhkaka1402@gmail.com 0389969928 Thương Em Là Điều Anh 

48 Đinh Đức Vương Vuong50515@gmail.com 0363588592 Khi người lớn cô đơn

49 Nguyễn Cao Quang caohuy252@gmail.com 0377668510 Nơi tình yêu bắt đầu

50 Thu Phương 
Daothihongphuongb2112@gmail.c

om
0583509498 Nơi tình yêu bắt đầu

51 Vũ Thu Hiền vuhien09091999@gmail.com 0396497958 Tìm - Min

52 Phạm Thị Thảo phamthithaok052@gmail.com 0902051378 Cơn mưa quá khứ- Hải Băng

53 Phan Sỹ Hùng hungromcover@gmail.com 0334349874 Màu Nước Mắt

54 Bùi Hồng Sơn leeminson96@gmail.com 0965912936 Trên Đỉnh Phù Vân
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DANH SÁCH THÍ SINH THI VÒNG LOAI 'THE VOICEHAUI 2019'

ĐÊM THỨ NHẤT -----  Địa điểm: tại hội trường tầng 3 nhà A11, Thời gian: 19h00',  ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐÊM THỨ HAI -----  Địa điểm: tại hội trường tầng 3 nhà A11, Thời gian: 19h00',  ngày 23 tháng 04 năm 2019



55 Bùi Duy Quyết buiduyquyet482k@gmail.com 0869887258 Phố không mùa 

56 Phạm Văn Đức phamvanduc021999@gmail.com 0945970426 Thương em là điều anh 

57 Nguyễn Minh Thái vodanh23102013@gmail.com 0374087269 Cây vĩ cầm

58 Hoàng Mạnh Dũng Dungmanh998@gmail.com 0901766120 Đi đâu để thấy hoa bay 

59 Tạ Bùi Thu Ngọc juliota2000@gmail.com 0919760023 Xin Lỗi 

60 Tạ Thị Huế QTDL3-K12 minhhuebg1999@gmail.com Đất nước lời ru

61 Nguyễn Mậu Nam tieuyeumn@gmail.com Đúng người đúng thời điểm

62 Nguyễn Tuấn Anh KTPM-K13 0395501405 Mình yêu nhau từ kiếp nào 

63 Ngô Tiến Quyền Điện tử k 11 quyennato3@gmail.com 0 Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

64 Nguyễn Quang Tiến ô tô 5-K1 038565291 cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

65 Hồ Thị Thanh Huyền hothithanhhuyen2000@gmail.com 0817997854 Nơi mình dừng chân

66 Lưu Ngọc Thanh 2017607650 luuthanh196@gmail.com 0 Ca khúc: Ánh Nắng Của anh

67 Phan Thị Ngọc Lan -K11 NN ngoclanymb@gmail.com 0394396405 "Sống như những đóa hoa" 

68 Trương Xuân Bách Cơ điện tử 4 xuanbach180999@gmail.com Mùa Yêu Đầu . 

69 Hoàng Thị Hương NNA1C-K12 hoanghuong160499@gmail.com 0383657312 Mái đình làng biển". 

70 Nguyễn Diệu Linh NN Anh 1- K12 dieulinh211199@gmail.com 0345336223 Giấc mơ trưa"

71 Vũ Lê Trường Tùng CNTT5 - K12 maivodanh.datinhs2@gmail.com 0987403576 Yêu Em Dại Khờ 

72 Nguyễn Hồng Sơn TĐH 02 Tình Thơ

73 Lý Việt Dũng Điện 2 - k12 lyvietdung.99@gmail.com Tình khúc vàng -

74 Thanh Thiện Nguyễn thanhtthien2009@gmail.com

75 Ngọc Long K20-TĐH02 duonglong0503@gmail.com Mình Yêu nhau Từ Kiếp Nào

76 Trần Thị Phương Thảo QTNL02 thaobito159@gmail.com "Ăn gì em mời"

77 Mai Thị Dinh NNA1 - K12 maidinh.29.aha@gmail.com 0889009102 "Duyên mình lỡ"

78 Nguyễn văn khiết cơ điện tử 1-k19 khietanhsh@gmail.com “biết không em”

79  Bùi Chiến Thắng cntt2-k11 0983613859 Chạm khẽ tim anh một chút thôi

80  Vũ Minh Hiếu 2018605679 trananhtoan2k@gmail.com Ngắm hoa lệ rơi

81 Đỗ Tuấn Ngọc Lớp TĐH2 -K12 ngoclc2011@gmail.com Thủy thần

82 Tống Quốc Khánh tongquockhanh97@gmail.com Cô hàng xóm

83 Nguyễn Huệ Chi 15/10/2000 0399176182 Đừng ai nhắc về anh ấy

84 Nguyễn Thị Thuý 11/3/2000 0393306428 Tìm một nửa cô đơn

85 Lê Thị Huệ 16/12/1999 0961514890 Mưa chiều miền Trung

86 Phùng Thị Anh Thư CĐ CNM2 K20 11/2/2000 0971736200 Cho em gần anh thêm chút nữa

87 Nguyễn Thị Bích Nguyệt ĐH TKTT K13 1/9/1998 0984577643 Mưa nửa đêm

88 Trần Thị Na ĐH CNM2 K12 20/06/1998 0355636622 Duyên mình lỡ

89 Đặng Thị Kim Ngân ĐH CNM1 K13 4/11/1998 0989153129 Tìm - Min

90 Nguyễn Thị Khánh Ly CĐ CNM1 K18 30/09/1998 0356682238 Chỉ còn những mùa nhớ

91 Trần Thị Phương Bắc CĐ CNM1 K18 7/9/2000 0962544736 Tháng tư là lời nói dối của em

92 Trần Thị Lan Anh ĐH CNM1 K11 19/8/2000 0964352117 Đừng hỏi em

93 Nguyễn Hữu Lê ĐH TKTT K12 0888849995 Nắm lấy tay anh

94 Nguyễn Tiến Thành CĐ CNM2 K20 0868569699 Nơi ấy con tìm về

95 Hoàng Thị Hải Yến ĐH CNM3 K13 0383356108

96 Trịnh Thị Ngọc CK03- K20 0985285527 Khách đến chơi nhà lời cổ 

97 Phạm Quang Tú CNTP1- Hóa-K13 0918530219 Trong trí nhớ của anh

98 Nguyễn Huy Hoàng Oto 3- K20 0965143810

99 Hoàng Văn Thiện QTKD-K12 Hoangthien2811.889 0969338342 Về đâu mái tóc người thương

100 Hoàng Đức Nghĩa TDH1- K13 0974899454

101 Nguyễn Thế Vũ TĐH 3- K11 Vuhiv172511 Sapa nơi gặp gỡ đất trời

102 Chu Thành Long Điện 4- K13 CLB EAC Dù có cách xa

103 Trương Khánh Duy Mùa yêu đầu

104 Trần Hoàng Thái Mình yêu nhau từ kiếp nào

105 Phan Thị Ngọc Tú Một bước yêu vạn dặm đau

106 Trần Minh Hoàng Phía sau một cô gái

107 Phạm Thanh Tùng 9/1/2000 thanhtung192000@gmail.com

108 Bùi Phương Thảo 7/16/2000 thao16072000@gmail.com

109 Diem Thi Hoang Anh 10/20/1999 hoanganh130817@gmail.com

110 Đặng Văn Trung 2/2/1999 thanhtrunglty@gmail.com

111 Duong Thị Hải Yến 5/24/1997 duongthihaiyen2405@gmail.com
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ĐÊM THỨ BA -----  Địa điểm: tại hội trường tầng 3 nhà A11, Thời gian: 19h00',  ngày 24 tháng 04 năm 2019

ĐÊM THỨ TƯ -----  Địa điểm: tại hội trường tầng 3 nhà A11, Thời gian: 19h00',  ngày 25 tháng 04 năm 2019

mailto:hothithanhhuyen2000@gmail.com
mailto:ngoclanymb@gmail.com


112 Đinh Như Long 4/10/2000 nhulong04102000@gmail.com

113 Lê Thị Phương Hiền 6/28/2000 phuonghien286200@gmail.com

114 Nguyễn Đình Long 9/12/2019 dinhlong129@gmail.com

115 Nguyễn Mạnh Tú 12/10/1999 nguyenmanhtu121099@gmail.com

116 Phạm Thị Thảo 11/28/2000 phamthithaok052@gmail.com

117 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/4/1999 ngocnguyen04121999@gmail.com
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